
 

 

 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /SNNPTNT-VP 

   V/v rà soát, bổ sung,đề xuất  

  danh mục dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình, một phần 

Quảng Ngãi, ngày       tháng 5 năm 2024 

 

 

  Kính gửi:  UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 
 

Căn cứ Quyết định số 409/QĐ-BNN-VP ngày 25/01/2024 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính 

lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có đủ điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình; 
 

Thực hiện Công văn 2370/UBND-TTHC ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành 

chính năm 2024; Công văn số 952/VP-TTHC ngày 15/5/2024 của Văn phòng 

UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc rà soát, bổ sung, đề xuất danh mục dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình, một phần (có văn bản kèm theo);   
 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân các huyện, 

thị xã, thành phố triển khai thực hiện, cụ thể: 
 

1. Rà soát, bổ sung, thay đổi, đề xuất danh mục dịch vụ công trực tuyến 

toàn trình, một phần thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kèm theo Quyết 

định số 906/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 (mẫu đề xuất theo phụ lục I đính kèm). 
 

 2. Đối với danh mục các TTHC đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

(thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương), đề nghị UBND các huyện, thị xã, 

thành phố thực hiện rà soát, bổ sung đưa vào thực hiện thống nhất theo Quyết 

định số 409/QĐ-BNN-VP ngày 25/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (có phụ lục II kèm theo). 

 3. Gửi kết quả rà soát, hoàn thiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn để tổng hợp gửi Văn phòng UBND tỉnh vào ngày 07/6/2024.  

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân các huyện, 

thị xã, thành phố quan tâm phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- C, PCVP Sở; 

- Lưu: VT, VPlttrung-snn. 

                                     GIÁM ĐỐC 

                                     

 

 
 

 

           Hồ Trọng Phương 
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PHỤ LỤC I 

ĐỀ XUẤT DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

(Kèm Công văn số:         /SNNPTNT-VP ngày     /5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi) 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ dịch vụ 
Phí, lệ phí, nghĩa 

vụ tài chính 

Toàn 

trình 

Một 

phần 
Có Không 

I TTHC CẤP HUYỆN      

1 Lĩnh vực……      

2 Lĩnh vực……      

II TTHC CẤP XÃ      

1 Lĩnh vực……      

2 Lĩnh vực……      
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH Ở ĐỊA PHƯƠNG  

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 409/QĐ-BNN-VP NGÀY 05/01/2024 

(Kèm Công văn số:         /SNNPTNT-VP ngày     /5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi) 
 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP HUYỆN 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
DVCTT  

toàn trình 
1. Lĩnh vực Nông nghiệp (Khuyến nông) 
1 1 1.003605 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) x 

Tổng số 01  

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CẤP XÃ 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
DVCTT  

toàn trình 
I. Lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường 
1 1 1.008838 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích x 

II. Lĩnh vực Khuyến nông 
2 1 1.003596 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) x 

III. Lĩnh vực Đê điều và Phòng, Chống thiên tai 

3 1 1.010091 
Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong 

trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 
x 

4 2 1.010092 
Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) 

cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 
x 

IV. Lĩnh vực Trồng trọt 
5 1 1.008004 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  

Tổng số 05  
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